
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9A đường Phạm Ngọc Thạch, Khu phố 5, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

18/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOÀNG KHÔI TÂN SA

3703094790

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

3. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

4. Trồng cây cao su 0125

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

7. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

8. Quảng cáo 7310

9. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

10. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

12. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

13. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

14. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

15. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

16. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

17. Sản xuất giày, dép 1520

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

19. In ấn 1811

20. Dịch vụ liên quan đến in 1812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÀNG KHÔI TÂN SA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG KHOI TAN SA COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989319894
Email:

Fax:
Website:
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200.000.000.000 VNĐ

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

22. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

23. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

24. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

25. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

26. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

27. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

28. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

29. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

30. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

31. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

32. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

33. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

34. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

35. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

38. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

39. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

40. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

41. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

42. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

43. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

44. Xây dựng nhà để ở 4101

45. Xây dựng nhà không để ở 4102

46. Xây dựng công trình đường bộ 4212

47. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

48. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Error: Subreport could not be shown.
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074084004697
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 7 Đường Yersin, Tổ 22, Khu 2, Phường Hiệp Thành, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 7 Đường Yersin, Tổ 22, Khu 2, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC HÙNG Nam

26/07/1984 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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